	     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: TOÁN – Lớp: 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)





	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM SỐ

	Câu 1(3.0 điểm) 
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· Mỗi ý chấm 0.25 đ. HS có thể bỏ ý thứ 1 và thứ 3
· HS ấn máy tính ra luôn kết quả chấm 0.25 đ
	1,0 điểm
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· HS tính trong ngoặc đúng được 0.25 đ
· HS tính dấu giá trị tuyệt đối đúng được 0.25 đ
· Tính lũy thừa đúng được 0.25 đ
· Đáp số được 0.25 đ
	1,0 điểm
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(0.5 điểm)
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· HS phân tích ra thừa số nguyên tố: đúng 1 số chấm 0.25đ; đúng 2 số trở lên chấm 0.5đ

· Tính đúng một trong 3 lũy thừa 0.25 đ

· Đáp số được 0.25 đ
	1,0 điểm



	Câu 2 (2.0 điểm)
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	0,25 đ
0.25 đ
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Vậy 
[image: image29.wmf]2

10

3

x

=

 hoặc 
[image: image30.wmf]1

11

3

x

=-


(HS giải đúng trường hợp nào cho điểm trường hợp đó)

	1,5 điểm

	Câu 3 (2.0 điểm)
	

	
	· Gọi số quyển sách của 3 lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được lần lượt là x, y, z.
· Ta có: 
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      (0.25đ / đáp số x 3)
- Vậy số quyển sách của 3 lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được lần lượt là 26, 39, 91 quyển.
(HS khi kết luận phải có đơn vị mới chấm 0.25 đ)
	0.25 đ
0.25 đ

0.25 đ

	Câu 4 (3.0 điểm)
	Học sinh không vẽ hình không chấm điểm.
	

	a
	Chứng minh được: ∆AMB = ∆DMC (đầy đủ luận cứ)
Xét ∆AMB và ∆ DMC
MA = MD (gt)       (0.25 đ)
MB = MC (gt)          (0.25 đ)
Góc M1 = góc M2   (đđ)        (0.25 đ)
· ∆AMB = ∆DMC (c.g.c)    (0.25 đ)
(HS thiếu 01 luận cứ hoặc không ghi luận cứ trừ 0.25đ)
	1,0 điểm

	b
	Chứng minh được: ∆ AIM = ∆ DKM (đầy đủ luận cứ)
Xét ∆AIMB và ∆ DKM
MA = MD (gt)       (0.25 đ)

Góc I = góc K = 900          (0.25 đ)

Góc A1 = góc D!      (so le trong)      (0.25 đ)

∆AMB = ∆DMC (g.c.g)    (0.25 đ)

	1,0 điểm

	c
	Chứng minh được: ∆ BMD = ∆ CMA (đầy đủ luận cứ)  0.5 đ
Suy ra AC=BD (0.25đ)
Chứng minh AC//BD (0.25đ)
	1,0 điểm

	d
	Chứng minh được M là trung điểm HN (đầy đủ luận cứ)
(HS phải chứng minh 3 điểm M, H, N thẳng hàng) 
	0,5 điểm


HẾT
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
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